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ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
TRONG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐÔ THỊ
Đô thị thông minh (Smart City) được hiểu là hệ sinh thái đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, kết nối số và ra quyết định theo thời gian thực nhằm nâng cao chất lượng sống, hiệu quả quản trị và tính bền vững. Khác với cách tiếp cận “đô thị điện tử” trước đây, đô thị thông minh không chỉ số hóa thủ tục, mà tích hợp đa hệ (giao thông, môi trường, năng lượng, y tế, giáo dục, an ninh, bất động sản…) vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn mở và cơ chế hợp tác công–tư.
Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực hạ tầng ngày càng lớn (ùn tắc giao thông, ngập, ô nhiễm, quá tải dịch vụ công, giá nhà tăng trong khi khả năng chi trả hạn chế). Trong bối cảnh đó, đô thị thông minh trở thành hướng đi vừa giải quyết bài toán hiện hữu, vừa tạo dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản (BĐS) và quản trị đô thị: từ quy hoạch dựa trên dữ liệu, vận hành hạ tầng theo thời gian thực, đến mô hình kinh doanh BĐS gắn dịch vụ số hóa (PropTech).
Một đô thị thông minh bền vững thường dựa trên 6–8 yếu tố, có thể tóm gọn thành:
- Quản trị thông minh (Smart Governance): dữ liệu mở, ra quyết định dựa trên bằng chứng; chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, tham vấn số với người dân/doanh nghiệp.
- Kinh tế thông minh (Smart Economy): thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp số, chuỗi giá trị dữ liệu; hạ tầng số là nền tảng cho thương mại, du lịch, logistics, BĐS.
- Di chuyển thông minh (Smart Mobility): giao thông công cộng thời gian thực, “Mobility-as-a-Service”, quản lý đỗ xe số hóa, tối ưu mạng lưới dựa dữ liệu.
- Môi trường thông minh (Smart Environment): giám sát chất lượng không khí/nước/tiếng ồn, quản lý rác thải, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh.
- Cư trú & BĐS thông minh (Smart Living & Real Estate): tòa nhà kết nối (IoT), an ninh – tiện ích – năng lượng tối ưu, dịch vụ cư dân số hóa.
- Con người thông minh (Smart People): kỹ năng số, văn hóa dữ liệu, tham gia đồng kiến tạo.
- Y tế – Giáo dục thông minh: y tế từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử; trường học số, học tập cá nhân hóa.
- An toàn – An ninh số: bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin, khả năng phục hồi (resilience).
Nguyên tắc vận hành:
- “Data by design”: mọi hạ tầng – dịch vụ được thiết kế để tạo, thu thập, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu ngay từ đầu.
- Nền tảng dùng chung: Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC/Operations Center), data lake/warehouse, kiến trúc API mở cho bên thứ ba.
- Liên thông – tiêu chuẩn: áp dụng chuẩn dữ liệu/IoT (MQTT, NGSI-LD…), khung an toàn thông tin nhiều lớp, tuân thủ pháp lý.
- Lấy người dùng làm trung tâm: đo lường SLA/UX của dịch vụ, cơ chế phản hồi 2 chiều, minh bạch.
Công nghệ nền tảng: từ hạ tầng đến dữ liệu
Hạ tầng số:
- Kết nối: 4G/5G (mạng slicings cho dịch vụ chuyên biệt), Wi‑Fi đô thị, LPWAN (LoRa/NB-IoT) cho cảm biến; cáp quang đến tòa nhà.
- Điện toán đám mây & biên (cloud/edge): xử lý dữ liệu gần nguồn để giảm độ trễ (camera, cảm biến giao thông), kết hợp đám mây cho phân tích nâng cao.
- Bản đồ số & Twin: GIS và Digital Twin đô thị/tòa nhà, mô phỏng kịch bản quy hoạch, giao thông, ngập, năng lượng.
- AI/Analytics: thị giác máy tính (nhận diện vi phạm giao thông, đổ rác sai quy định), học máy dự báo nhu cầu di chuyển, tiêu thụ năng lượng; AI tạo sinh hỗ trợ quy hoạch – thiết kế – truyền thông dự án.
- IoT & BMS: cảm biến đa loại; hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) tích hợp năng lượng, HVAC, PCCC, thang máy; EMS theo dõi tiêu thụ điện/nước, tối ưu vận hành.
Quản trị dữ liệu:
Chuỗi dữ liệu đô thị: thu thập → làm sạch/ETL → chuẩn hóa → bảo mật → chia sẻ có kiểm soát → phân tích và ra quyết định.
Danh mục & chất lượng dữ liệu: metadata, lineage; quy tắc chất lượng (accuracy, timeliness, completeness).
Bảo mật & quyền riêng tư: phân loại dữ liệu, mã hóa, kiểm soát truy cập (RBAC/ABAC), ẩn danh khi mở dữ liệu; đáp ứng yêu cầu pháp lý.
Tác động đến thị trường bất động sản
Tiêu chuẩn “smart-ready”: hạ tầng kết nối, cảm biến, BMS/EMS, ứng dụng cư dân, an ninh – tiện ích số; Digital Twin hỗ trợ thiết kế, vận hành.
Giá trị gia tăng: chi phí vận hành giảm (năng lượng, bảo trì dự đoán), SLA dịch vụ tốt hơn, ESG mạnh (xanh, bền vững), nâng giá trị tài sản và tỷ lệ lấp đầy.
Mô hình kinh doanh mới: Property-as-a-Service (bán/cho thuê kèm gói dịch vụ số), Coworking/Cofliving tích hợp dữ liệu hành vi – tiện ích, Smart Retail.
PropTech: nền tảng môi giới/MLS số, thực tế ảo (VR/AR) trong bán hàng, e‑KYC và hợp đồng điện tử, định giá tự động (AVM) dựa dữ liệu.
Minh bạch: thông tin quy hoạch – hạ tầng – chất lượng môi trường – giao thông theo thời gian thực giúp giảm bất đối xứng thông tin, hạn chế đầu cơ.
Dòng tiền ổn định nhờ dịch vụ số và tối ưu vận hành; tín chỉ carbon cho tòa nhà hiệu quả năng lượng.
Rủi ro số: phụ thuộc nhà cung cấp công nghệ, an toàn thông tin; cần hợp đồng dịch vụ (SLA) rõ ràng, kế hoạch phục hồi (BCP/DR).
Quản lý đô thị: từ giám sát thời gian thực đến ra quyết định dựa dữ liệu
- IOC đô thị: bảng điều khiển hợp nhất (giao thông, an ninh, môi trường, y tế, phản ánh hiện trường), cảnh báo – điều phối.
- Quy hoạch dựa dữ liệu: tích hợp dữ liệu di chuyển, dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, rủi ro thiên tai; mô phỏng kịch bản với Digital Twin.
- Giao thông: tối ưu chu kỳ đèn, quản lý làn, ưu tiên xe buýt; đỗ xe thông minh và thu phí theo thời gian thực.
- Môi trường – hạ tầng kỹ thuật: cảm biến ngập, theo dõi mưa – thủy triều, cảnh báo sớm; quản lý rác thải bằng RFID/IoT; tối ưu năng lượng công cộng.
- Dịch vụ công: một cửa điện tử, thanh toán số, bản đồ dịch vụ công; tham vấn số (cổng góp ý, khảo sát), tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Khung pháp lý – thể chế: những điểm cần lưu ý khi triển khai ở Việt Nam
Dù hệ pháp lý liên tục cập nhật, doanh nghiệp và chính quyền khi triển khai đô thị thông minh thường cần lưu ý:
- Tiêu chuẩn – liên thông dữ liệu: cần tuân thủ khung tiêu chuẩn mở, kiến trúc liên thông giữa hệ thống đô thị, dữ liệu ngành (đất đai, dân cư, giao thông…), và bảo đảm quyền riêng tư khi mở dữ liệu.
- Mua sắm công nghệ & PPP: làm rõ mô hình đầu tư – khai thác – chia sẻ dữ liệu – doanh thu, tránh “khóa” công nghệ (vendor lock‑in).
- An toàn thông tin: phân loại hệ thống theo cấp độ, kiểm định/đánh giá định kỳ, quy trình ứng phó sự cố; đào tạo nhân sự.
- Quy hoạch – đất đai – BĐS: đồng bộ quy hoạch sử dụng đất – quy hoạch đô thị – hạ tầng số, tiêu chuẩn BĐS “smart-ready”, cơ chế EPC/O&M cho hạ tầng IoT trong dự án.
- Dữ liệu dân cư & dịch vụ công: tích hợp danh mục dữ liệu dùng chung với nền tảng số của thành phố; cơ chế ủy quyền truy cập và tương tác dữ liệu giữa các bên.
Xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT/BOO) cho hạ tầng số, bãi đỗ xe, chiếu sáng thông minh…
Dịch vụ quản lý đô thị số (City‑as‑a‑Service): doanh nghiệp đầu tư nền tảng, thu phí theo mô-đun (camera, cảm biến, phân tích), chia sẻ dữ liệu/doanh thu.
Phí dịch vụ cư dân (ứng dụng, an ninh, tiện ích).
Tiết kiệm năng lượng (ESCO), tín chỉ carbon.
Khai thác dữ liệu đã ẩn danh (bản đồ nhiệt, dự báo nhu cầu) phục vụ quy hoạch – giao thông – thương mại, tuân thủ pháp lý.
Quảng cáo số theo vị trí, bãi đỗ xe/thẻ đường bộ thông minh, logistics đô thị.
Để tránh “hào nhoáng công nghệ”, đô thị và dự án BĐS cần KPI thiết thực:
- Giao thông: giảm thời gian di chuyển trung bình, giảm ùn tắc theo khung giờ; tỷ lệ người dùng PT công cộng.
- Môi trường: số ngày đạt chuẩn AQI, tỷ lệ rác thu gom – tái chế; giảm điện/nước/tổn thất kỹ thuật.
- An ninh – an toàn: thời gian phản hồi sự cố, tỷ lệ xử lý phản ánh hiện trường; giảm vi phạm trật tự đô thị.
- Dịch vụ công: tỷ lệ dịch vụ trực tuyến, thời gian xử lý hồ sơ; mức độ hài lòng của người dân/doanh nghiệp.
- BĐS: chi phí vận hành/tòa nhà/m², tỷ lệ lấp đầy, giá trị tài sản, mức tiêu thụ năng lượng (kWh/m²/năm).
Quản trị dữ liệu: độ sẵn sàng hệ thống, độ trễ dữ liệu, chất lượng dữ liệu (đầy đủ, chính xác), số lượng API tích hợp.
Thực tiễn triển khai tại Việt Nam:
Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC): nhiều tỉnh/thành đã đưa vào hoạt động với các module giám sát giao thông, an ninh trật tự, môi trường, phản ánh hiện trường, dịch vụ công.
Các thí điểm giao thông thông minh: điều khiển đèn tín hiệu thích ứng, camera nhận diện vi phạm, tích hợp dữ liệu vào bản đồ số để cung cấp thông tin thời gian thực cho người dân.
Khu đô thị/BĐS thông minh: một số chủ đầu tư áp dụng BMS/EMS, ứng dụng cư dân, kiểm soát an ninh bằng AI; cung cấp dịch vụ số (đặt tiện ích, phản ánh, thanh toán).
Chính quyền số – dữ liệu mở: nhiều địa phương số hóa thủ tục hành chính, tích hợp dịch vụ lên cổng dùng chung, bắt đầu công bố bộ dữ liệu đô thị và API cho doanh nghiệp/nhà nghiên cứu.
Lộ trình khuyến nghị: từ chiến lược đến triển khai
+ Chiến lược & kiến trúc:
Xác định tầm nhìn – mục tiêu đo lường được (ví dụ: giảm thời gian di chuyển 15% sau 3 năm, giảm tiêu thụ năng lượng tòa nhà 20%).
Kiến trúc tổng thể (Enterprise/City Architecture): dữ liệu dùng chung, chuẩn IoT, bảo mật theo cấp độ, phân quyền truy cập; thiết kế Digital Twin cho khu vực ưu tiên.
Danh mục dự án: chia theo mô-đun (giao thông, môi trường, tiện ích, BĐS), ưu tiên “quick wins” và dự án có tác động xã hội cao.
+ Dự án ưu tiên (12–24 tháng)
IOC + nền tảng dữ liệu dùng chung (data lake, catalog, API).
Giao thông thông minh ở các nút trọng điểm: điều khiển đèn thích ứng, quản lý đỗ xe, thông tin thời gian thực.
Môi trường – ngập: mạng cảm biến chất lượng không khí, mưa/ngập; cảnh báo sớm.
Cư trú/BĐS thông minh: chuẩn hóa BMS/EMS, ứng dụng cư dân, quy trình bảo trì dự đoán.
Chính quyền số: dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cổng phản ánh hiện trường.
+ Quản trị & năng lực
Ban chỉ đạo liên ngành: quy hoạch – giao thông – tài nguyên môi trường – xây dựng – thông tin & truyền thông – công an – doanh nghiệp/BĐS.
Văn hóa dữ liệu: đào tạo cán bộ/quản lý dự án, chuyên gia phân tích; quy trình chất lượng dữ liệu và mở dữ liệu. Hợp tác công–tư & cộng đồng: hackathon, chương trình thí điểm với startup/PropTech, cơ chế sandbox cho dịch vụ mới.
+ Truyền thông & tham gia cộng đồng
Bản đồ dự án công khai tiến độ, KPI; kênh góp ý số; báo cáo định kỳ. Giáo dục – nâng cao nhận thức: chiến dịch hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thông minh, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phụ lục A: Kiến trúc điển hình cho tòa nhà/khu đô thị thông minh
Tầng cảm biến & thiết bị: điện – nước – khí, HVAC, thang máy, an ninh, đỗ xe, môi trường; chuẩn giao tiếp Modbus/BACnet/MQTT.
Tầng điều khiển (BMS/EMS): đồng bộ dữ liệu vận hành, cảnh báo, tối ưu năng lượng, bảo trì dự đoán.
Tầng nền tảng & tích hợp: data lake/warehouse, ETL, API gateway, bản đồ số GIS, Digital Twin.
Tầng ứng dụng: ứng dụng cư dân, quản lý vận hành, thương mại – tiện ích, báo cáo ESG.
An ninh – bảo mật: mã hóa, phân quyền, SIEM/SOC, sao lưu – phục hồi; tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, 27701 (nếu có).
Phụ lục B: Bộ KPI mẫu cho dự án BĐS thông minh
Năng lượng: kWh/m²/năm (mục tiêu < x), tiết kiệm % so với baseline.
Nước: tỷ lệ thất thoát %, tiêu thụ bình quân hộ/căn.
Vận hành: số sự cố/tháng, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ bảo trì đúng hạn.
Cư dân/khách thuê: mức độ hài lòng, NPS, tỷ lệ sử dụng ứng dụng, số yêu cầu được xử lý qua kênh số.
An ninh: thời gian phản hồi camera cảnh báo, tỷ lệ sự kiện được xác minh.
ESG: phát thải CO₂e tòa nhà, tỷ lệ rác tái chế, điểm xanh (LEED/LOTUS nếu áp dụng).
Phụ lục C: Checklist triển khai nhanh (Quick Wins trong 6–12 tháng)
Kiểm toán dữ liệu & hạ tầng hiện hữu (cảm biến, mạng, BMS).
Thiết kế kiến trúc dữ liệu dùng chung + API.
Thí điểm giao thông thông minh tại 3–5 nút/điểm nóng.
Mạng cảm biến môi trường (AQI, tiếng ồn, mưa/ngập) ở các quận trọng điểm.
Chuẩn hóa vận hành tòa nhà (EMS/BMS), dashboard O&M + cảnh báo, quy trình bảo trì dự đoán.
Ứng dụng cư dân/doanh nghiệp: phản ánh – tiện ích – thanh toán số.
Cơ chế dữ liệu & pháp lý: chính sách mở dữ liệu đã ẩn danh, hợp đồng SLA, tiêu chuẩn bảo mật.
Truyền thông – đào tạo: hướng dẫn sử dụng, kênh góp ý, báo cáo KPI công khai.
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	Quy hoạch bất động sản, năng lượng
	Tiện ích số, đô thị bền vững, hạ tầng tích hợp

	Hà Nội (VinUni)
	Cảm biến môi trường giá rẻ
	Môi trường đô thị
	Cảm biến di động, dữ liệu AQI, dự đoán ô nhiễm

	Vinhomes / Hoozing
	BMS, PropTech marketplace, VR/360°, app cư dân
	BĐS, quản lý tòa nhà, xu hướng PropTech
	Tòa nhà thông minh, giao dịch số, trải nghiệm nâng cao



Những ví dụ này thể hiện tính đa dạng trong cách tiếp cận đô thị thông minh ở Việt Nam: từ vận hành đô thị đến phát triển khu đô thị và ứng dụng PropTech trong BĐS. Nếu bạn cần số liệu chi tiết, báo cáo triển khai hoặc quy chế pháp lý đi kèm, mình có thể bổ sung thêm.
Kết luận
Đô thị thông minh không phải một “gói công nghệ” lắp ráp là xong; đó là chuyển đổi tổng thể dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn mở, hợp tác đa bên và đo lường hiệu quả. Trong thị trường BĐS Việt Nam, đô thị thông minh tạo lợi thế cạnh tranh mới: tài sản vận hành tối ưu, trải nghiệm cư dân vượt trội, ESG tốt, và giá trị bền vững. Về phía quản lý đô thị, IOC + dữ liệu liên thông giúp chính quyền ra quyết định nhanh, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Lộ trình khả thi là: bắt đầu bằng nền tảng dữ liệu dùng chung, lựa chọn mô-đun ưu tiên có tác động xã hội – kinh tế rõ ràng, thiết lập KPI minh bạch, và xây dựng năng lực cho đội ngũ vận hành – phân tích dữ liệu.
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BIÊN BẢN BÁO CÁO HỌC THUẬT 
Nhận xét báo cáo học thuật của bộ môn kỳ I năm học 2025 - 2026

Hôm nay vào lúc 10 giờ 45 ngày 18 tháng 12 năm 2025. 
Địa điểm: Bộ môn trắc địa phổ thông, tầng 10, phòng 07.
Thành phần  : Các thầy cô bộ môn TĐPT& SS và khách mời.
1.Chương trình làm việc của hội đồng.
- Thư ký hội đồng tuyên bố lý do.
- Chủ nhiệm đề tài báo cáo .
2. Các thành viên hội đồng cho ý kiến nhận xét. Hội đồng thảo luận, đánh giá và cho nhận xét.
Nội dung đánh giá:
Báo cáo: Đô thị thông minh trong quản lý bất động sản và đô thị.
Báo cáo viên: ThS.Hoàng Anh Tuấn.
1. Nội dung và kết quả báo cáo.
     Đô thị thông minh (Smart City) là mô hình phát triển đô thị sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý hiệu quả các hoạt động của đô thị.
   Kết luận và kiến nghị
2. Trao đổi thảo luận.
TS. Lưu Anh Tuấn:
Tác giả hãy nêu mục đích nghiên cứu Đô thị thông minh trong quản lý bất động sản và đô thị?
Trả lời: Trong lĩnh vực bất động sản, đô thị thông minh giúp:
+ Minh bạch thông tin thị trường.
+ Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
+ Hỗ trợ ra quyết định đầu tư.
+ Cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
- Các công nghệ cốt lõi
+ GIS và WebGIS, viễn thám và UAV.
+ IoT và mạng cảm biến, AI và Machine Learning, Big Data, Digital Twin (bản sao số đô thị)
+ BIM kết hợp GIS, Điện toán đám mây, Blockchain trong quản lý giao dịch bất động sản
+ GNSS/RTK phục vụ cập nhật dữ liệu địa chính
3. Nhận xét và góp ý.
Báo cáo mang tính cần thiết cho công tác giảng dạy sinh viên các hệ đại học chính quy thuộc chuyên ngành Trắc địa - Bản đồ. Đây đều là các hướng nghiên cứu có tính thời sự, gắn với chuyển đổi số và có giá trị ứng dụng cao trong quản lý đất đai, bất động sản và phát triển đô thị bền vững.

	THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Anh Tuấn

	TM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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BOGIAODUC VADAOTAO  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG DA HOC MO - BIA CHAT Die 1gp - Ty do - Hanh phic

$6: 2494 1Qb-MDC Ha Noi, ngiy 0 thang 10 nam 2025
QUYET DPINH
Vi vige cho phép the hign bio cio hoe thut
ti cic BY mon trong hoe ky I nim hoe 2025-2026

HIEU TRUGNG TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT
Can it Lugit Gido duc dai hoe ngdy 18/6/2012 vé Ludt sita dbi, b6 sung mét s6

didu cia Lud o duc dai hoc ngdy 19/11/2015;
Can ci Nghi dinh 53 99/2019/ND-CP ngy 30/12/2019 vé vide quy dinh chi iét

Vi hudng ddn thi hanh mt 53 diéu Ludt sita i, bG sung mot 56 diéu cia Ludt Gido
due dai hoc;
Can cié Théng e lién tich 56 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngéy 15/4/2009 ciia

B Gido due va Déto tao vi B3 Noi vu hudng dan thc hién quyén te chi, e chju tréch
nhigm va thiee hién nhiém v, 16 chitc b6 mdy, bién ché d6i véi dom vi s nghiép cong
ldp gido duc va dao tao;

Can ci Chuomg 1V ciia Quy dinh vé Qudn Iy hoat déng Khoa hoe cong nghé
quy dinh vé vige Qudn Iy hoat ding nghién ciku sinh hoat hoe thudt ciia cdc gidng vién
Vi cn b khoa hoe tai cdc b mon, ban hanh theo Quyét dink 3 2311/QD-MDC,
ngay 25/12/2023

Theo dé nghi cia dng Truwong phing Khoa hoc Cong ngh.

QUYET DINH:

Pidu 1. Cho phép thyc hign céc bio cdo hoc thudt (c6 danh muc kém theo)
trong hoc ky 1 nm hoe 2025-2026

Diéu 2. Ciic giang vién va can by khoa hoc c6 tén trong Didu 1 ¢6 trich nhi¢m
thye hign bio céo hoc thut theo Quy dinh ciia Nha trutng ding v6i ndi dung thye
hign va thoi gian 0 duo ding kY.
u 3. Chc bng (bd) Truéng phong Khoa hoc Céng nghé, Truong phong K&
hoach Tai chinh, Trutmg cdc Khoa, B mon, cic gidng vién va cén b khoa hoe c6 tén

tgi Diéu 1 chiu trdch nhi¢m thi hnh quyét dinh nay./ 746
Noi nhdn: KT, HIEU TRUONG
- Nhu diéu 3 (dé thye hign); PHO HIEU TRUGNG

- Higu traimg (4 bio cdo):
- Céc PHT (86 phi hop chi dgo);
- HUMG cOFFICE;

- Lo: HCTH, KHTC, KHCN,





image3.png
B mén Tric dia pho thong va Sai s

213

Hoang Anh Tuén

Nghién ctru phuong thirc giao tiép va cu tric dir liéu
dau ra cia may thu GNSS

12/2025
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Hoang Anh Tuén

D0 thi thong minh trong quan ly Bit dong san va do thi

12/2025
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